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THPT  2019
02 TP. Hồ Chí Minh 02001 THPT Trưng Vương Trọng điểm 3 1,0

02 TP. Hồ Chí Minh 02002 THPT Bùi Thị Xuân Trọng điểm 3 1,0

02 TP. Hồ Chí Minh 02005 THPT Lương Thế Vinh Trọng điểm 3 1,0

02 TP. Hồ Chí Minh 02009 THPT Lê Quý Đôn Trọng điểm 3 1,0

02 TP. Hồ Chí Minh 02010 THPT Nguyễn Thị Minh Khai Trọng điểm 3 1,0

02 TP. Hồ Chí Minh 02011 THPT Marie Curie Trọng điểm 3 1,0

02 TP. Hồ Chí Minh 02017 THPT Hùng Vương Trọng điểm 3 1,0

02 TP. Hồ Chí Minh 02018 THPT Trần Khai Nguyên Trọng điểm 3 1,0

02 TP. Hồ Chí Minh 02023 THPT Mạc Đĩnh Chi Trọng điểm 3 1,0

02 TP. Hồ Chí Minh 02024 THPT Bình Phú Trọng điểm 3 1,0

02 TP. Hồ Chí Minh 02027 THPT Ngô Quyền Trọng điểm 3 1,0

02 TP. Hồ Chí Minh 02029 THPT Nam Sài gòn Trọng điểm 3 1,0

02 TP. Hồ Chí Minh 02040 THPT Nguyễn Khuyến Trọng điểm 3 1,0

02 TP. Hồ Chí Minh 02041 THPT Nguyễn Du Trọng điểm 3 1,0

02 TP. Hồ Chí Minh 02048 THPT Võ Trường Toản Trọng điểm 3 1,0

02 TP. Hồ Chí Minh 02053 THPT Nguyễn Công Trứ Trọng điểm 3 1,0

02 TP. Hồ Chí Minh 02054 THPT Trần Hưng Đạo Trọng điểm 3 1,0

02 TP. Hồ Chí Minh 02057 THPT Nguyễn Chí Thanh Trọng điểm 3 1,0

02 TP. Hồ Chí Minh 02059 THPT Tân Bình Trọng điểm 3 1,0

02 TP. Hồ Chí Minh 02060 THPT Trần Phú Trọng điểm 3 1,0

02 TP. Hồ Chí Minh 02068 THPT Phú Nhuận Trọng điểm 3 1,0

02 TP. Hồ Chí Minh 02070 THPT Nguyễn Hữu Huân Trọng điểm 3 1,0

02 TP. Hồ Chí Minh 02072 THPT Thủ Đức Trọng điểm 3 1,0

02 TP. Hồ Chí Minh 02094 THPT Nguyễn Hữu Cầu Trọng điểm 2 1,0

02 TP. Hồ Chí Minh 02215 THCS và THPT Đinh Thiện Lý Trọng điểm 3 1,0

04 Đà Nẵng 04002 THPT Phan Châu Trinh Trọng điểm 3 1,0

04 Đà Nẵng 04010 THPT Hoàng Hoa Thám Trọng điểm 3 1,0

04 Đà Nẵng 04020 THPT Hòa Vang Trọng điểm 3 1,0

35 Quảng Ngãi 35011 Trường THPT Trần Quốc Tuấn Trọng điểm 2 1,0

35 Quảng Ngãi 35029 Trường THPT Phạm Văn Đồng Trọng điểm 2NT 1,0

37 Bình Định 37001 Quốc Học Quy Nhơn Trọng điểm 2 1,0

37 Bình Định 37031 THPT Số 1 Phù Mỹ Trọng điểm 2NT 1,0

37 Bình Định 37032 THPT Số 2 Phù Mỹ Trọng điểm 2NT 1,0

37 Bình Định 37037 THPT Nguyễn Trân Trọng điểm 2NT 1,0

37 Bình Định 37039 THPT Lý Tự Trọng Trọng điểm 2NT 1,0

38 Gia Lai 38001 Trường THPT Pleiku Trọng điểm 1 1,0

38 Gia Lai 38002 Trường THPT Phan Bội Châu Trọng điểm 1 1,0

39 Phú Yên 39001 THPT Nguyễn Huệ Trọng điểm 2 1,0

40 Đắk Lắk 40002 THPT Buôn Ma Thuột Trọng điểm 1 1,0

40 Đắk Lắk 40003 THPT Chu Văn An Trọng điểm 1 1,0

41 Khánh Hoà 41003 THPT Phạm Văn Đồng Trọng điểm 1 1,0

41 Khánh Hoà 41009 THPT Huỳnh Thúc Kháng Trọng điểm 2NT 1,0

41 Khánh Hoà 41011 THPT Nguyễn Thị Minh Khai Trọng điểm 2NT 1,0

41 Khánh Hoà 41012 THPT Nguyễn Trãi Trọng điểm 2 1,0

41 Khánh Hoà 41014 THPT Trần Cao Vân Trọng điểm 2 1,0

41 Khánh Hoà 41015 THPT Lý Tự Trọng Trọng điểm 2 1,0

41 Khánh Hoà 41016 THPT Nguyễn Văn Trỗi Trọng điểm 2 1,0

41 Khánh Hoà 41018 THPT Hà Huy Tập Trọng điểm 2 1,0

                         PHỤ LỤC 9 - TDTU - DANH SÁCH TRƯỜNG TRỌNG ĐIỂM ĐƯỢC 
CỘNG ĐIỂM ƯU TIÊN TRƯỜNG THPT CỦA TDTU NĂM 2019

Trang 1/3



Mã Tỉnh/TP Tên Tỉnh/TP Mã Trường Tên Trường Loại trường Khu vực

Điểm cộng ưu 

tiên xét theo 

kết quả học tập 

THPT  2019
41 Khánh Hoà 41019 THPT Hoàng Văn Thụ Trọng điểm 2 1,0

41 Khánh Hoà 41024 THPT Hoàng Hoa Thám Trọng điểm 2NT 1,0

41 Khánh Hoà 41029 THPT Trần Bình Trọng Trọng điểm 2NT 1,0

41 Khánh Hoà 41030 THPT Phan Bội Châu Trọng điểm 2 1,0

41 Khánh Hoà 41041 THPT Ngô Gia Tự Trọng điểm 2 1,0

42 Lâm Đồng 42002 THPT Trần Phú Trọng điểm 1 1,0

42 Lâm Đồng 42003 THPT Bùi Thị Xuân Trọng điểm 1 1,0

42 Lâm Đồng 42015 THPT Đơn Dương Trọng điểm 1 1,0

42 Lâm Đồng 42018 THPT Đức Trọng Trọng điểm 1 1,0

42 Lâm Đồng 42021 THPT Di Linh Trọng điểm 1 1,0

42 Lâm Đồng 42026 THPT Bảo Lộc Trọng điểm 1 1,0

42 Lâm Đồng 42027 THPT Lộc Thanh Trọng điểm 1 1,0

42 Lâm Đồng 42036 THPT Lâm Hà Trọng điểm 1 1,0

42 Lâm Đồng 42045 THPT Nguyễn Du - Bảo Lộc Trọng điểm 1 1,0

42 Lâm Đồng 42060 THPT Lê Lợi - Đơn Dương Trọng điểm 1 1,0

43 Bình Phước 43005 THPT Hùng Vương Trọng điểm 1 1,0

43 Bình Phước 43026 THPT Phước Bình Trọng điểm 1 1,0

44 Bình Dương 44003 THPT Võ Minh Đức Trọng điểm 2 1,0

44 Bình Dương 44020 THPT Trịnh Hoài Đức Trọng điểm 2 1,0

44 Bình Dương 44024 THPT Dĩ An Trọng điểm 2 1,0

45 Ninh Thuận 45001 THPT Nguyễn Trãi Trọng điểm 2 1,0

46 Tây Ninh 46001 THPT Trần Đại Nghĩa Trọng điểm 2 1,0

46 Tây Ninh 46005 THPT Tây Ninh Trọng điểm 2 1,0

46 Tây Ninh 46029 THPT Lý Thường Kiệt Trọng điểm 2NT 1,0

47 Bình Thuận 47001 THPT Phan Bội Châu Trọng điểm 2 1,0

47 Bình Thuận 47006 THPT Lý Thường Kiệt Trọng điểm 2 1,0

47 Bình Thuận 47012 THPT Phan Chu Trinh Trọng điểm 2 1,0

48 Đồng Nai 48003 THPT Ngô Quyền Trọng điểm 2 1,0

48 Đồng Nai 48006 THPT Nguyễn Trãi Trọng điểm 2 1,0

48 Đồng Nai 48007 THPT Lê Hồng Phong Trọng điểm 2 1,0

48 Đồng Nai 48016 THPT Long Khánh Trọng điểm 2 1,0

48 Đồng Nai 48053 THPT Trấn Biên Trọng điểm 2 1,0

49 Long An 49002 THPT Tân An Trọng điểm 2 1,0

49 Long An 49006 THPT Nguyễn Hữu Thọ Trọng điểm 2NT 1,0

49 Long An 49011 THPT Đức Hòa Trọng điểm 2NT 1,0

50 Đồng Tháp 50014 THPT Thành phố Sa Đéc Trọng điểm 2 1,0

50 Đồng Tháp 50017 THPT thành phố Cao Lãnh Trọng điểm 2 1,0

50 Đồng Tháp 50029 THPT Tháp Mười Trọng điểm 2NT 1,0

51 An Giang 51001 THPT Long Xuyên Trọng điểm 2 1,0

51 An Giang 51010 THpT An Phú Trọng điểm 2NT 1,0

51 An Giang 51020 THPT Châu Phú Trọng điểm 2NT 1,0

51 An Giang 51027 THPT Nguyễn Trung Trực Trọng điểm 1 1,0

51 An Giang 51067 THPT Nguyễn Quang Diêu Trọng điểm 2 1,0

51 An Giang 51084 THPT Lương Văn Cù Trọng điểm 2NT 1,0

52 Bà Rịa-Vũng Tàu 52001 THPT Vũng Tàu Trọng điểm 2 1,0

52 Bà Rịa-Vũng Tàu 52002 THPT Trần Nguyên Hãn Trọng điểm 2 1,0

52 Bà Rịa-Vũng Tàu 52003 THPT Đinh Tiên Hoàng Trọng điểm 2 1,0

52 Bà Rịa-Vũng Tàu 52005 THPT Nguyễn Huệ Trọng điểm 2 1,0

52 Bà Rịa-Vũng Tàu 52009 THPT Châu Thành Trọng điểm 2 1,0

52 Bà Rịa-Vũng Tàu 52010 THPT Bà Rịa Trọng điểm 2 1,0

52 Bà Rịa-Vũng Tàu 52013 THPT Xuyên Mộc Trọng điểm 2NT 1,0

52 Bà Rịa-Vũng Tàu 52028 THPT Nguyễn Du Trọng điểm 1 1,0
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52 Bà Rịa-Vũng Tàu 52029 THPT Nguyễn Trãi Trọng điểm 1 1,0

53 Tiền Giang 53001 THPT Cái Bè Trọng điểm 2NT 1,0

53 Tiền Giang 53006 THPT Đốc Binh Kiều Trọng điểm 2 1,0

53 Tiền Giang 53010 THPT Tân Hiệp Trọng điểm 2NT 1,0

53 Tiền Giang 53015 THPT Nguyễn Đình Chiểu Trọng điểm 2 1,0

53 Tiền Giang 53017 THPT Trần Hưng Đạo Trọng điểm 2 1,0

53 Tiền Giang 53019 THPT Chợ Gạo Trọng điểm 2NT 1,0

53 Tiền Giang 53022 THPT Vĩnh Bình Trọng điểm 2NT 1,0

53 Tiền Giang 53025 THPT Trương Định Trọng điểm 2 1,0

54 Kiên Giang 54001 THPT Nguyễn Trung Trực Trọng điểm 2 1,0

55 Cần Thơ 55002 THPT Châu Văn Liêm Trọng điểm 3 1,0

55 Cần Thơ 55035 THPT Thạnh An Trọng điểm 2 1,0

56 Bến Tre 56002 THPT Nguyễn Đình Chiểu Trọng điểm 2 1,0

56 Bến Tre 56014 THPT Phan Văn Trị Trọng điểm 2NT 1,0

56 Bến Tre 56020 THPT Phan Thanh Giản Trọng điểm 2NT 1,0

57 Vĩnh Long 57001 THPT Lưu Văn Liệt Trọng điểm 2 1,0

57 Vĩnh Long 57011 THPT Trần Đại Nghĩa Trọng điểm 2NT 1,0

59 Sóc Trăng 59002 THPT Hoàng Diệu Trọng điểm 1 1,0

60 Bạc Liêu 60005 THPT Giá Rai Trọng điểm 2 1,0

61 Cà Mau 61002 THPT Hồ Thị Kỷ Trọng điểm 1 1,0

63 Đăk Nông 63001 THPT Chu Văn An Trọng điểm 1 1,0

Trang 3/3


